
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Cà Mau, ngày       tháng     năm 2026 

  

BẢN SO SÁNH THUYẾT MINH  

Quy định tiêu chuẩn, định mức về chế độ quản lý, cấp phát trang thiết bị  

tập huấn và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau 

 

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thuyết minh 

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 Quy định tiêu chuẩn, định mức về chế 

độ quản lý, cấp phát trang thiết bị tập huấn và thi 

đấu cho vận động viên, huấn luyện viên  thể thao 

thành tích cao tỉnh Bạc Liêu 

Dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chuẩn, định mức 

về chế độ quản lý, cấp phát trang thiết bị tập huấn và 

thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao tỉnh Cà Mau 

Để phù hợp với về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 

tháng 6 năm 2015;  

 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL 

ngày 25/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị 

tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, 

huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. 

Bổ sung các căn cứ pháp lý như: 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

số 72/2025/QH15;  
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15;   

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 

89/2025/QH15;   

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

Kế thừa Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 

25/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi 

đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội 

tuyển quốc gia. 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương đã thay thế các luật trước 

đây nên cần cập nhật để bảo đảm 

tính hợp hiến, hợp pháp và thống 

nhất của hệ thống pháp luật như: 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 72/2025/QH15; Luật 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa  sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15; Luật 

Ngân sách nhà nước số 

89/2025/QH15; 

Bổ sung Căn cứ Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng 
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Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 19  tháng 6 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về 

việc thông qua dự thảo nghị quyết quy định tiêu 

chuẩn, định mức về chế độ quản lý, cấp phát 

trang thiết bị tập huấn và thi đấu cho vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh 

Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – 

Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

Xét Tờ trình số  ... /TTr-UBND ngày ... tháng ...  

năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông 

qua dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chuẩn, định 

mức về chế độ quản lý, cấp phát trang thiết bị tập 

huấn và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau; Báo 

cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định 

tiêu chuẩn, định mức về chế độ quản lý, cấp phát 

trang thiết bị tập huấn và thi đấu cho vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau 

Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị. 

Kế thừa Thông tư số 

05/2021/TT-BVHTTDL ngày 

25/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định tiêu 

chuẩn, định mức trang thiết bị tập 

huấn, thi đấu thể thao cho vận 

động viên, huấn luyện viên đội 

tuyển quốc gia (do vẫn còn hiệu 

lực và chưa có văn bản thay thế). 

Điều chỉnh tỉnh Bạc Liêu 

thành tỉnh Cà Mau nhằm phù hợp 

với đơn vị hành chính cấp tỉnh 

hiện nay. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định tiêu chuẩn, định mức 

về chế độ quản lý, cấp phát trang thiết bị tập 

luyện, tập huấn và thi đấu cho vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao tham gia 

tập luyện, tập huấn và thi đấu thuộc các đội tuyển 

sau đây: 

a) Đội tuyển cấp tỉnh; 

b) Đội tuyển trẻ cấp tỉnh; 

c) Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; 

d) Đội tuyển các tuyến (tuyển, trẻ, năng khiếu) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Kế thừa toàn bộ điểm a, b, c khoản 1 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định tiêu chuẩn, định mức về 

chế độ quản lý, cấp phát trang thiết bị tập luyện, tập 

huấn và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên 

thể thao thành tích cao tham gia tập luyện, tập huấn 

và thi đấu thuộc các đội tuyển sau đây: 

a) Đội tuyển cấp tỉnh; 

b) Đội tuyển trẻ cấp tỉnh; 

c) Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; 

 

- Bỏ điểm d) khoản 1 

- Bỏ điểm d) khoản 1 

- Bỏ cụm từ Đội tuyển các 

tuyến (tuyển, trẻ, năng khiếu) 

các huyện, thị xã, thành phố 

(sau đây gọi chung là cấp cấp 

huyện).  
- Bỏ cụm từ Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

Để phù hợp với việc thực hiện 

chính quyền địa phương 2 cấp 

như hiện nay.  
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các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung 

là cấp cấp huyện). 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao được 

triệu tập, tập luyện, tập huấn, thi đấu theo Quyết 

định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

 

 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao được triệu 

tập, tập luyện, tập huấn, thi đấu theo Quyết định của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Bỏ cụm từ và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.) 

Điều 2. Nguyên tắc chế độ và thời gian cấp 

phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể 

thao 
 

1. Việc cấp phát trang thiết bị tập luyện, tập 

huấn và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Bạc Liêu phải 

căn cứ theo định mức quy định tại Phụ lục I, 

II, III kèm theo Nghị quyết này. 

2. Trang thiết bị tập luyện, tập huấn và thi 

đấu thể thao có thời gian sử dụng từ 01 (một) 

năm trở lên được cấp phát theo định mức quy 

định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo 

Nghị quyết này và được cấp phát mới khi 

trang thiết bị tập luyện, tập huấn, thi đấu thể 

thao đó thuộc trường hợp được thanh lý theo 

quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

3. Trang thiết bị tập luyện, tập huấn và thi 

đấu thể thao có thời gian sử dụng dưới 1 (một) 

năm được cấp phát như sau: 

Điều 2. Nguyên tắc chế độ và thời gian cấp 

phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao 

Kế thừa toàn bộ khoản 1, khoản 2 
 

1. Việc cấp phát trang thiết bị tập luyện, tập huấn 

và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên thể 

thao thành tích cao tỉnh Cà Mau phải căn cứ theo 

định mức quy định tại Phụ lục I, II, III kèm theo 

Nghị quyết này. 

2. Trang thiết bị tập luyện, tập huấn và thi đấu 

thể thao có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở 

lên được cấp phát theo định mức quy định tại Phụ 

lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị quyết này và 

được cấp phát mới khi trang thiết bị tập luyện, tập 

huấn, thi đấu thể thao đó thuộc trường hợp được 

thanh lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. 
 

3. Trang thiết bị tập luyện, tập huấn và thi đấu 

thể thao có thời gian sử dụng dưới 1 (một) năm 

được cấp phát như sau: 

Điều chỉnh tại điểm a) khoản 3 (bỏ cụm từ Quyết 

Bỏ cụm từ Quyết định triệu tập 

vận động viên, huấn luyện viên 

thể thao thành tích cao tập 

trung tập huấn và thi đấu của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(do không còn tổ chức cấp 

huyện) dự thảo không quy định 

nội dung liên quan đến cấp 

huyện, phù hợp với mô hình tổ 

chức chính quyền địa phương 2 

cấp hiện nay. 
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a) Trang thiết bị tập luyện, tập huấn và thi 

đấu thể thao được cấp phát 01 (một) lần khi 

vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành 

tích cao được triệu tập tập trung tập huấn và 

thi đấu theo quyết định lần thứ nhất trong năm 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết 

định triệu tập vận động viên, huấn luyện viên 

thể thao thành tích cao tập trung tập huấn và 

thi đấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Tùy theo tình hình thực tế, nhu cầu trang 

bị cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao được phép cấp phát lần thứ hai 

nếu vận động viên, huấn luyện viên chưa được 

trang bị, cấp phát đầy đủ trong lần cấp phát 

thứ nhất. 

định triệu tập vận động viên, huấn luyện viên thể 

thao thành tích cao tập trung tập huấn và thi đấu 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

a) Trang thiết bị tập luyện, tập huấn và thi đấu 

thể thao được cấp phát 01 (một) lần khi vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao được 

triệu tập tập trung tập luyện, tập huấn và thi đấu 

theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch.  
 

 

 
 

b) Tùy theo tình hình thực tế, nhu cầu trang bị 

cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành 

tích cao được phép cấp phát lần thứ hai nếu vận 

động viên, huấn luyện viên chưa được trang bị, 

cấp phát đầy đủ trong lần cấp phát thứ nhất. 

 

Điều 3: Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn 

và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Bạc Liêu 

Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn và thi đấu thể 

thao cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao tỉnh Bạc Liêu phải bảo đảm đúng 

tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với quy định 

của các tổ chức thể thao quốc tế hoặc đạt tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Điều chỉnh tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau 

Điều 3. Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn và 

thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên thể 

thao thành tích cao tỉnh Cà Mau 

Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn và thi đấu thể 

thao cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao tỉnh Cà Mau phải bảo đảm đúng tiêu 

chuẩn Việt Nam và phù hợp với quy định của các tổ 

chức thể thao quốc tế hoặc đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Điều chỉnh tiêu đề Điều 3 Tiêu 

chuẩn trang thiết bị tập huấn và 

thi đấu thể thao cho vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao tỉnh Bạc Liêu 

thành tỉnh Cà Mau nhằm phù 

hợp với việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 
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Điều 4. Định mức cấp phát trang thiết bị tập 

huấn và thi đấu của vận động viên, huấn 

luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bạc 

Liêu 

1. Định mức trang thiết bị tập thể lực chung 

cho vận động viên đội tuyển các môn thể thao 

thành tích cao được quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Định mức trang thiết bị tập luyện, tập huấn 

và thi đấu thể thao chung cho vận động viên, 

huấn luyện viên đội tuyển các môn thể thao 

thành tích cao được quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Định mức trang thiết bị tập luyện, tập huấn 

và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên 

đội tuyển từng môn thể thao thành tích cao 

được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị quyết này. 

Điều 4. Định mức cấp phát trang thiết bị tập 

huấn và thi đấu của vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau 

Thừa hưởng khoản 1, 2, 3 

1. Định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho 

vận động viên đội tuyển các môn thể thao thành 

tích cao được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị quyết này. 

2. Định mức trang thiết bị tập luyện, tập huấn và 

thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn 

luyện viên đội tuyển các môn thể thao thành tích 

cao được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết này. 

3. Định mức trang thiết bị tập luyện, tập huấn và 

thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên đội 

tuyển từng môn thể thao thành tích cao được quy 

định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

quyết này. 

- Điều chỉnh tiêu đề Điều 4 (tỉnh 

Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau) 

nhằm phù hợp với việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

- Bổ sung 04 môn (Kickboxing, 

Vật, Cầu long, Thể hình - 

Fitness) vào phụ lục III của 

định mức trang thiết bị tập 

luyện, tập huấn và thi đấu cho 

vận động viên, huấn luyện viên 

đội tuyển từng môn thể thao 

thành tích cao được quy định 

tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị quyết này. (có kèm 

thao phụ lục I, II, III). Do khi 

hợp nhất tỉnh, đã phát sinh thêm 

04 môn thể thao mà trước đây 

Nghị quyết 13 không có. 

Nguyên tắc định mức được 

căn cứ vào phụ lục I, II, III 

của Thông tư 05. Tuy nhiên. 

- Đối với phụ lục I của Nghị 

quyết thay thế tỷ lệ cấp phát 

bằng bằng với phụ lục I của 

Thông tư 05 nhưng nâng thời 

gian sử dụng. 

- Đối với phụ lục II của Nghị 

quyết thay thế tỷ lệ cấp phát 

bằng 60% so với phụ lục II của 
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Thông tư 05 (không cấp phát 

lần 2) 

Đối với phục lục III của Nghị 

quyết thay thế tỷ lệ cấp phát 

bằng 60% so với Thông tư 05 

(không cấp phát lần 2) 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

 

 

1. Nguồn kinh phí thực hiện cấp phát trang 

thiết bị tập huấn và thi đấu cho vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bạc 

Liêu theo Nghị quyết này được bố trí trong dự 

toán chi ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hàng 

năm theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà 

nước hiện hành.  

2. Nguồn kinh phí khác: Kinh phí huy động từ 

các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, 

doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp 

khác (nếu có). 

3. Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng 

và thanh quyết toán kinh phí theo Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều chỉnh khoản 1 tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Cà 

Mau và bỏ cụm từ cấp huyện tại dự thảo thay thế 

1. Nguồn kinh phí thực hiện cấp phát trang thiết bị 

tập huấn và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau theo Nghị 

quyết này được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

cấp tỉnh hàng năm theo quy định về phân cấp ngân 

sách Nhà nước hiện hành.  

 

2. Nguồn kinh phí khác: Kinh phí huy động từ các 

nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh 

nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

 

3. Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí theo Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều chỉnh khoản 1 tỉnh Bạc 

Liêu thành tỉnh Cà Mau và bỏ 

cụm từ cấp huyện tại dự thảo 

thay thế. Nhằm phù hợp với việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

tỉnh và phù hợp với việc thực 

hiện chính quyền địa phương 2 

cấp như hiện nay 

 

 

 Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày … 

tháng… năm 2026. 

2. Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

Bổ sung Điều 6 Hiệu lực thi 

hành: Thời gian có hiệu lực của 

nghị quyết và Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 của Hội đồng nhân 
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quy định tiêu chuẩn, định mức về chế độ quản 

lý, cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu cho 

huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành 

tích cao tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực kể từ ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực. 

 

dân tỉnh Bạc Liêu quy định tiêu 

chuẩn, định mức về chế độ 

quản lý, cấp phát trang thiết bị 

tập huấn, thi đấu cho huấn 

luyện viên, vận động viên thể 

thao thành tích cao tỉnh Bạc 

Liêu hết hiệu lực kể từ ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực, 

nhằm phù hợp với việc thực hiện 

chính quyền 2 cấp và phù hợp với 

tình hình sau hợp nhất tỉnh. Đối 

với dự thảo Nghị quyết được quy 

định cụ thể theo từng điều, 

khoản, bảo đảm tính chặt chẽ, rõ 

ràng và nâng cao tính khả thi 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 

 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cà Mau khóa …, Kỳ họp thứ …. thông qua ngày     

tháng      năm 2026.  

Bổ sung nội dung: Nghị quyết 

này đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau khóa …, Kỳ họp 

thứ …. thông qua ngày     tháng      

năm 2026.  Đảm bảo đúng theo 

hướng dẫn tại Nghị định 

187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2025 của Chính phủ 
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